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THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHẦN MỸ THUẬT TRONG XÂY

DỰNG CÔNG TRÌNH TƯỢNG ĐÀI VÀ PHÙ ĐIÊU

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về

hoạt động mỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao

và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư ban hành Định mức

kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật

trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
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lịch và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông

tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân

phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

và Triển lãm) để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính

phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực

thuộc TW;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ

VHTTDL;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;

- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, TP trực

thuộc TW;

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ,

Cổng TTĐT Bộ VHTTDL;

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện



- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

- Lưu VT, MTNATL, MĐ (500).

 

ĐỊNH MỨC

KINH TẾ - KỸ THUẬT PHẦN MỸ THUẬT TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TƯỢNG ĐÀI VÀ PHÙ ĐIÊU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2020/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 11 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và

phù điêu là lượng tiêu hao các yếu tố về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn

thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng mỹ thuật 1m2 thi công tượng mẫu

bằng đất sét tỷ lệ 1/1, 1m2 khuôn âm bản bằng thạch cao từ khâu chuẩn bị đến khâu

kết thúc công tác xây dựng mỹ thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ

thuật, mỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng mỹ thuật liên

tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và

phù điêu được lập trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy trình thi công tượng đài, phù điêu

và các biện pháp thi công phổ biến trong ngành mỹ thuật.

1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và

phù điêu là lượng tiêu hao các yếu tố về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn

thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng mỹ thuật tượng đài và phù điêu.

2. Đối tượng áp dụng

2.1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí

đầu tư xây dựng phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu

thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước.



2.2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân xây dựng phần mỹ thuật trong xây dựng công

trình tượng đài và phù điêu không sử dụng kinh phí từ nhà nước có thể vận dụng

các Định mức này hoặc theo quy định đặc thù của từng lĩnh vực và quy định của

pháp luật có liên quan.

2.3. Các dự án đầu tư xây dựng phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài

và phù điêu đã được phê duyệt trước ngày Định mức này có hiệu lực và đang thực

hiện thì thực hiện theo các nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và

hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết.

3. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật

Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và

phù điêu bao gồm:

3.1. Mức hao phí vật liệu

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu

luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác

xây dựng mỹ thuật.

3.2. Mức hao phí lao động

Là số ngày công lao động của công nhân, nghệ nhân, các chuyên gia, họa sĩ, nhà

điêu khắc trực tiếp thực hiện khối lượng công tác. Số lượng ngày công đã bao gồm

cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác

từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc nhân công trong định mức kinh tế - kỹ thuật là cấp bậc của các lao động

tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng mỹ thuật phù hợp với

yêu cầu, tính chất phức tạp của từng thành phần công việc trong công tác xây dựng

mỹ thuật.

3.3. Mức hao phí máy thi công

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết

bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng mỹ thuật.

4. Kết cấu của định mức kinh tế - kỹ thuật



Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật được trình bày theo nhóm, loại công tác

xây dựng mỹ thuật và được mã hóa thống nhất bao gồm:

4.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài.

4.2. Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình phù điêu.

Mỗi loại định mức kinh tế - kỹ thuật được trình bày tóm tắt thành phần công việc,

điều kiện kỹ thuật, mỹ thuật và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện

công tác xây dựng mỹ thuật đó.

Các thành phần hao phí trong định mức kinh tế - kỹ thuật được xác định theo nguyên

tắc sau:

a) Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của

vật liệu.

b) Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

c) Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp của công nhân,

nghệ nhân (chuyên gia, họa sĩ, nhà điêu khắc) trực tiếp thực hiện khối lượng công

tác xây dựng mỹ thuật.

d) Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

d) Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy

chính.

5. Hướng dẫn áp dụng chung

5.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài

và phù điêu được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình mỹ thuật, làm cơ sở

xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công

trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình mỹ thuật.

5.2. Quy định áp dụng nêu trên, trong mỗi công việc của Định mức kinh tế - kỹ thuật

này đều có quy định áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng mỹ

thuật phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi

công.

5.3. Các hao phí quy định tại Định mức kinh tế - kỹ thuật này chưa bao gồm các

hạng mục công tác móng, kết cấu của sản phẩm tại hiện trường, thuê mặt bằng, hệ


